TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ             BÀI VIẾT SỐ 2(Văn tự sự ) - HK I , NH 2010 - 2011

             TỔ NGỮ VĂN                                                           Môn : Ngữ văn lớp 10 
                    ***                                                Thời gian : 90 phút ( Không kể thời gian giao đề )                   




Câu 1 : 

   Qua cuộc chiến đấu giữa Đăm Săn và Mtao Mxây cho biết sự khác nhau trong tính cách và tài năng của hai người . Cho biết  nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây . 

Câu 2 : 

    Hãy tưởng tượng mình là Tấm , kể lại truyện cổ tích Tấm Cám . 

- Hết -

ĐÁP ÁN BÀI VIẾT SỐ 2 ( Văn tự sự ) - HKI , NH 2010-2011

Môn : Ngữ văn lớp 10 

***

Câu 1 : ( 3 điểm ) 

   * Qua cuộc chiến đấu giữa Đăm Săn và Mtao Mxây cho thấy sự khác nhau trong tài năng và tính cánh của hai người như sau : 

      - Về tài năng ( 1 điểm ) 
         + Mtao Mây : Tài năng kém cỏi ( khiên múa kêu lạch xạch như quả mướp khô , tỏ ra yếu sức khi Đăm Săn tấn công ) 

         + Đăm Săn : Tài năng xuất chúng , xứng đáng là một đấng anh hùng ( múa khiên đẹp và hoành tráng phi thường ) .
      - Về tính cách : ( 1 điểm ) 

         + Mtao Mxây : Bộc lộ rõ bản chất của một tù trưởng độc ác , tiểu nhân ( cướp vợ của bạn , sợ người khác đánh lén , quen đi đánh thiên hạ , bắt tù binh … )

         + Đăm Săn:Thể hiện rõ những phẩm chất cao quý của người quân tử (không thèm đánh lén ) ; Là người trọng danh dự , quyết tâm gìn giữ hạnh phúc gia đình ( Đấu tranh đòi lại vợ ) và thiết tha với cuộc sống phồn thịnh , bình yên của cộng đồng ( Đăm Săn chiến đấu không chỉ vì  mục đích cá nhân mà trên hết còn vì lợi ích cộng đồng ) 
    * Nghệ thuật tiêu biểu : ( 1 điểm ) 

        - NT so sánh , phóng đại được sử dụng có hiệu quả cao  ( có thể lấy ví dụ ) 

        - Ngôn ngữ trang trọng , giàu hình ảnh , giàu nhịp điệu và giàu tính kịch . 

Câu 2 : ( 7 điểm ) 
   Học sinh có thể kể theo nhiều cách khác nhau , song cần đảm bảo được những nội dung sau : 

   * Mở bài : Giới thiệu vài nét về nhân vật Tấm .
   * Thân bài : Cần bám sát những ý chính của tác phẩm để kể . Cụ thể : 
       - Tấm luôn bị mẹ con Cám ghen ghét và ngược đãi .Một lần đi hớt tép , Tấm bị Cám lừa trút hết giỏ tép . Biết Tâm nuôi cá bống , mẹ con Cám đã lừa Tấm giết chết cá bống . Ngày hội dì ghẻ trộn gạo lẫn thóc bắt Tấm phải ở nhà nhặt xong mới được đi xem . Mỗi lần Tấm bị mẹ con Cám ngược đãi gây đau khổ , Tấm đều được Bụt hiện lên an ủi , giúp đỡ . Bụt bảo Tấm nuôi các bống cho có bạn . Bụt bảo Tấm chôn xương cá bống để đến ngày hội Tấm có quần áo , giày đẹp đi chơi hội . Bụt sia chim sẻ nhặt giúp Tấm mới gạo trộn lẫn thóc . 
      - Tấm đi xem hội , đến chỗ lội , đánh rơi một chiếc giày xuống nước . Nhờ chiếc giày đánh rơi , Tấm được vua biết đến và lấy làm vợ . 

      - Tấm về giỗ cha .Mẹ con Cám đã lập mưu giết chết Tấm rồi đưa Cám vào cung thay thế Tấm.

      - Tấm chết hóa thành chim vàng anh . Chim vàng anh bị Cám giết chết lại hóa thành cây xoan đào . Khi Cám chặt cây xoan đào đóng thành khung cửi thì mỗi khi dệt vải , con ác gỗ trên khung cửi lại kêu : Cót ca cót két – Lấy tranh chồng chị - chị khoét mắt ra . Cám đốt khung cửi đổ tro ở nơi xa .  Từ đống tro mọc lên một cây thị to , chỉ có một quả . Một bà cụ bán hàng nước được quả thị , mang về nhà . 

       - Mỗi khi bà cụ đi vắng , một cô gái – tức là Tấm – từ quả thị chui ra quét dọn nấu ăn giúp bà cụ . Thế rồi bà cụ và Tấm ở với nhau như hai mẹ con . 

       - Một hôm vua đi chơi , ghé vào quán nước của bà cụ . Nhờ miếng trầu vua đã gặp lại Tấm và đưa Tấm về cung . 

       - Tấm trở lại hạnh phúc bên vua còn mẹ con Cám phải trả giá một cách đích đáng . 

   * Kết bài : Những suy nghĩ và thông điệp của Tấm . 
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